
              UBND XÃ TỦA CHÙA 

TRƯỜNG MN TỦA CHÙA 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

            Số:    /TB-TrMNTC Tủa Chùa, ngày  01 tháng 9 năm 2026 

 

THÔNG BÁO 
Về việc mời báo giá gói thầu cung cấp thực phẩm, nhiên liệu  

phục vụ bếp ăn tập thể cho học sinh nội trú, năm học 2026-2027 
 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; trong đó điểm n khoản 4 Điều 84 quy định gói thầu cung cấp suất ăn, bữa 

ăn học đường hoặc mua thực phẩm, nguyên liệu phục vụ nấu ăn cho học sinh bán 

trú, nội trú tại cơ sở giáo dục công lập thuộc trường hợp được áp dụng hình thức 

lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt; Điều 85 quy định quy trình, thủ tục 

thực hiện; 

Căn cứ Nghị định số Nghị định 277/2025/NĐ-CP và Nghị định 

105/2020/NĐ-CP, Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, quy định các chế độ chính sách 

đối với trẻ nhà trẻ và trẻ mẫu giáo; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành về bảo đảm an toàn thực phẩm bếp ăn tập thể trong trường học; 

Căn cứ các Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước của UBND 

xã Tủa Chùa với đơn vị trường Mầm non Tủa Chùa năm 2026;  

Căn cứ nhu cầu cung cấp thực phẩm, nhiên liệu phục vụ bếp ăn tập thể cho 

học sinh nội trú của Nhà trường, 

Trường Mầm non Tủa Chùa thông báo mời các tổ chức, cá nhân, đơn vị có 

đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá cung cấp thực phẩm, nhiên liệu phục 

vụ bếp ăn tập thể cho học sinh bán trú, nội trú của Nhà trường, cụ thể như sau: 

1. Bên mời báo giá (chủ đầu tư) 

- Tên đơn vị: Trường Mầm non Tủa Chùa 

- Địa chỉ: thôn Đồng Tâm, xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên;  

- Người đại diện: Bà Dương Thị Hương; Chức vụ: Hiệu trưởng; Điện thoại 

liên hệ: 0982.691.977 

2. Tên gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, nguồn kinh phí 

- Tên gói thầu: Cung cấp thực phẩm, nhiên liệu phục vụ bếp ăn tập thể cho 

học sinh năm học 2026-2027 của Trường Mầm non Tủa Chùa 

- Hình thức, quy trình lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn nhà thầu trong trường 

hợp đặc biệt theo điểm n khoản 4 Điều 84 và Điều 85 Nghị định số 214/2025/NĐ-

CP (không áp dụng quy trình đấu thầu rộng rãi/chào hàng cạnh tranh thông 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=215677
https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-105-2020-nd-cp-chinh-sach-phat-trien-giao-duc-mam-non-190319-d1.html
https://luatvietnam.vn/giao-duc/nghi-dinh-105-2020-nd-cp-chinh-sach-phat-trien-giao-duc-mam-non-190319-d1.html
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thường); việc mời báo giá được tổ chức nhằm khảo sát, tham khảo giá thị trường 

làm cơ sở xây dựng dự toán và lựa chọn đơn vị cung cấp bảo đảm công khai, minh 

bạch, tiết kiệm, hiệu quả. 

- Nguồn kinh phí: Kinh phí học sinh nộp tiền ăn từ tiền hỗ trợ chính sách 

của học sinh trường Mầm non (ngân sách nhà nước cấp theo Nghị định số 

66/2025/NĐ-CP, Nghị định 277/NĐ-CP, Nghị định 105/2020/NĐ-CP, và nguồn 

xã hoojij hóa từ phụ huynh), được tổng hợp để tổ chức bếp ăn tập thể phục vụ học 

sinh nội trú. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: Từ ngày 07/9/2026 đến hết ngày 31/12/2026 

- Khối lượng, danh mục cụ thể (số lượng nêu tại bảng dưới đây là số lượng 

dự kiến, có thể điều chỉnh theo thực tế sử dụng và theo tuần/tháng): 

a) Nhóm nhiên liệu, chất đốt phục vụ nấu ăn 

Bảng 1 

STT Tên hàng hoá 
Đơn 

vị 

tính 

Số lượng 

dự kiến 
Yêu cầu chất lượng/quy 

cách 
Ghi 

chú 

1 

Gas petrolimex nạp 

bình phục vụ nấu ăn 

bình to loại 

48kg/bình 

kg 1.120 
Bình gas có tem kiểm định, 

còn hạn kiểm định 
 

 

b) Nhóm thực phẩm 

Bảng 2 

STT Mặt hàng ĐVT Số lượng 
Yêu cầu chất 

lượng/quy cách 
Ghi chú 

1 Rau củ, quả Kg 3.520  

Rau củ quả tươi 

mới đảm bảo an 

toàn thực phẩm, 

không nhiễm 

thuốc trừ sâu 

Báo giá 

chi tiết 

từng loại 

rau, củ, 

quả theo 

mùa trên 

địa bàn 

xã và 

không 

vượt quá 

mức giá 

của Sở 

Tài Chính 

2 Cà chua Kg 704  
Cà chua chín đỏ, 

đảm bảo an toàn 

thực phẩm 
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3 Củ gừng Kg 25  
Gừng tươi, củ 

già. 
  

4 Bún khô Kg 960  
Khô, không bị 

mốc, còn HSD, 

đảm bảo ATTP 

  

5 Giò Bò Kg 512 

Đảm bảo vệ sinh 

ATTP, khi 

chuyển đến 

trường còn ấm, 

không chứa chất 

phụ gia có hại 

cho sức khỏe 

  

6 Giò lợn Kg 512  

Đảm bảo vệ sinh 

ATTP, khi 

chuyển đến 

trường còn ấm, 

không chứa chất 

phụ gia có hại 

cho sức khỏe 

  

7 Dầu ăn Orchir 1l Chai 519 
Còn hạn sử 

dụng, đóng đúng 

quy cách SP 

  

8 Đậu phụ Kg 640  

Đậu phụ mới, 

còn ấm, không 

bị chua, không 

chứa chất phụ 

gia có hại cho 

sức khỏe 

  

9 Gia vị Know Gói 320  
Còn hạn sử 

dụng, đóng đúng 

quy cách SP 
  

10 Găng tay nilong Hộp 50  
Còn hạn sử 

dụng, đóng đúng 

quy cách SP 
  

11 Găng tay Y Tế (hộp to) Hộp 10 
Còn hạn sử 

dụng, đóng đúng 

quy cách SP 
  

12 Bột canh Hải Châu 50 gói Kg 320 
Còn hạn sử 

dụng, đóng đúng 

quy cách SP 
  

13 Hành khô Kg 64  

Hành khô không 

bị mốc, không 

có mùi thuốc 

bảo quản 
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14 Tỏi khô Kg 64  

Tỏi khô không 

bị mốc, không 

có mùi thuốc 

bảo quản 

  

15 Hành lá Kg 208  
Hành lá tươi, 

không nhiễm 

thuốc trừ sâu 

  

16 Thì Là kg 12 
Tươi không 

nhiễm thuốc trừ 

sâu 
  

17 Hành Tây Kg 250  
không bị mốc, 

thối, vỏ khô 
  

18 Lạc đỏ Kg 350  

Hạt đỏ, đều 

nhau, không 

mốc, đảm bảo 

an toàn thực 

phẩm 

  

19 Móng dò Kg 20  

Xương tươi, có 

dấu kiểm dịch 

thú y, truy xuất 

nguồn gốc 

  

20 Xương cổ Kg 128  

Xương tươi, có 

dấu kiểm dịch 

thú y, truy xuất 

nguồn gốc 

  

21 Miến Kg 128  
Khô , không bị 

mốc 
  

22 Mì chính Ajimoto Kg 20  
Còn hạn sử 

dụng, đóng đúng 

quy cách SP 

  

23 Muối I ốt Kg 64  
Còn hạn sử 

dụng, đóng đúng 

quy cách SP 
  

24 Mộc nhĩ Kg 25 
Khô, không bị 

mốc 
  

25 Nấm hương Kg 18  
Khô, không bị 

mốc 
  

26 Nước rửa bát Power 750g Chai 320  
Còn hạn sử 

dụng, đóng đúng 

quy cách SP 

  

27 
Nam Ngư siêu tiết kiệm 

(800ml) 
Chai 320  

Còn hạn sử 

dụng, đóng đúng 

quy cách SP 
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28 Túi Nilong trắng loại 0,2kg Kg 8  
Đóng đúng quy 

cách SP 
  

29 Túi Nilong đen loại 10Kg Kg 10  
Đóng đúng quy 

cách SP 
  

30 
Thịt gà trắng mổ bỏ đầu, 

chân 
Kg 1.600  

Thịt tươi (bỏ 

đầu, chân, lòng 

mề) có dấu kiểm 

dịch thú y, 

không dư lượng 

kháng sinh 

  

31 Thịt lợn mông vai (xay) Kg 1.600 

Thịt tươi, có dấu 

kiểm dịch thú y, 

truy xuất nguồn 

gốc 

  

32 Thịt lợn mông vai Kg 1.600 

Thịt tươi, có dấu 

kiểm dịch thú y, 

truy xuất nguồn 

gốc 

  

33 Trứng gà trại Quả 32.000  
Trứng quả to 

đều, không bị 

thối, ung. 
  

34 Trứng vịt Quả 32.000  
Trứng quả to 

đều, không bị 

thối, ung. 

  

35 Cá rô Phi Kg 1.536 

Cá tươi ngon,  

con to, có kiểm 

dịch không, dư 

lượng kháng 

sinh 

 

36 Cá Trắm Kg 1.536 

Cá tươi ngon,  

con to, có kiểm 

dịch không, dư 

lượng kháng 

sinh 

 

37 Sữa ông thọ Hộp 960 
Còn hạn sử 

dụng, đóng đúng 

quy cách SP 
 

38 Đỗ đen Kg 350 

Hạt đều nhau, 

không mốc, đảm 

bảo an toàn thực 

phẩm 

 

39 Đường cát kg 320 
Còn hạn sử 

dụng, đóng đúng 

quy cách SP 
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40 Nước lau sàn 3,5l Thùng 20 
Còn hạn sử 

dụng, đóng đúng 

quy cách SP 
  

41 Gạo tẻ ngon Kg 12.800 

Gạo tẻ ngon, 

đảm bảo chất 

lượng 
 

42 Gạo nếp ngon Kg 960 

Gạo nếp ngon, 

đảm bảo chất 

lượng 
 

43 
Bánh xà Phòng Lifebuoy 

125g 
Thùng 4 

Còn hạn sử 

dụng, đóng đúng 

quy cách SP 
  

 

3. Yêu cầu đối với đơn vị/cá nhân tham gia báo giá 

- Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/đăng ký hộ kinh doanh phù hợp 

với ngành nghề cung cấp; đối với thực phẩm phải có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm (hoặc cam kết bảo đảm ATTP) còn hiệu lực theo quy định. 

- Hàng hoá, thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, hoá đơn chứng từ 

hợp lệ; riêng thực phẩm tươi sống phải có giấy kiểm dịch/chứng nhận an toàn thực 

phẩm theo quy định hiện hành. 

- Có năng lực cung cấp thường xuyên, ổn định, kịp thời theo thực đơn và 

lịch báo của Nhà trường (kể cả ngày lễ, khi có thay đổi đột xuất), phù hợp đặc 

điểm học sinh ở nội trú. 

- Cam kết giá cung cấp ổn định trong thời gian thực hiện hợp đồng, thanh 

toán theo khối lượng thực tế phát sinh. 

- Chưa từng vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, gian lận thương mại 

bị cơ quan có thẩm quyền xử lý trong 02 năm gần nhất. 

4. Hồ sơ báo giá 

- Bản báo giá theo Mẫu đính kèm (ghi rõ đơn giá từng mặt hàng, đã bao 

gồm thuế, phí, chi phí vận chuyển, giao hàng tận nơi); 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/hộ kinh doanh; 

- Bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc giấy 

tờ tương đương (đối với mặt hàng thực phẩm); 

- Các tài liệu khác chứng minh năng lực, kinh nghiệm (nếu có). 
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5. Thời gian, địa điểm, hình thức nhận báo giá 

- Thời hạn nhận báo giá: đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 9 năm 2026. 

- Địa điểm nhận trực tiếp: Văn phòng Trường Mầm non Tủa Chùa; Địa chỉ: 

Thôn Đồng Tâm, Xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên. 

- Báo giá nộp sau thời hạn trên hoặc không đáp ứng yêu cầu tại Mục 3, 4 

sẽ không được xem xét. 

6. Tiêu chí xem xét, lựa chọn 

Nhà trường xem xét, lựa chọn đơn vị cung cấp trên cơ sở tổng hợp các báo 

giá hợp lệ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về năng lực, chất lượng, an toàn thực phẩm 

nêu tại Mục 3, đồng thời có mức giá hợp lý, cạnh tranh nhất; kết quả lựa chọn 

được lập thành biên bản, lưu trữ hồ sơ và công khai theo quy định. 

8. Thông tin liên hệ 

Mọi chi tiết xin liên hệ đồng chí: Phan Thị Hiền - CB phụ trách bán trú; 

Điện thoại: 0979952386 

Bộ phận kế toán: Đ/c Đinh Mỹ Linh - Số điện thoại 0868.747.386 

Trường Mầm non Tủa Chùa, xã Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên kính mời các đơn 

vị, cá nhân quan tâm, có đủ năng lực, kinh nghiệm gửi báo giá theo nội dung, thời 

hạn nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Sở GDĐT tỉnh Điện Biên (b/c); 

- Niêm yết công khai tại trường; 

- Các đồng chí Phó Hiệu trưởng; 

- Trang web nhà trường; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dương Thị Hương 
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